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	Chữ ký của GK1
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	Mã phách


Phần I: Đọc hiểu (3,5 điểm)
Đọc đoạn trích sau, thực hiện các yêu cầu và trả lời câu hỏi:
“Bạt ngàn sen chen giữa rừng tràm, sen tinh khiết bung nở giữa bùn, sen ngạo nghễ khoe giữa năn lác. Không chen chúc chật chội, chúng chiếm những không gian rộng lớn, bát ngát chỉ mình sen. Tràm dày đặc tíu tít xung quanh như những người lính gác cần mẫn và trung thành. Sen vươn lên giữa nắng, giữa gió phương Nam, kiêu hãnh và tự tin khoe sắc hồng đặc trưng của mình khiến con người chợt chùng lại, bâng khuâng và ngơ ngác giữa thế giới sen; thấy rợn ngợp và cô độc giữa mênh mông Đồng Tháp Mười,…”
(Trích Ngữ văn 6, Tập một, Cánh diều, NXB Đại học Sư phạm TP HCM – NXB Thông tin và truyền thông, tr. 57)
Câu 1. (1 điểm) Đoạn trích trên thuộc văn bản nào? Ai là tác giả của văn bản đó?
Câu 2. (1 điểm) Nêu nội dung của đoạn trích.
Câu 3. (0,5 điểm) Từ láy là gì?
	




Câu 4. (1 điểm) Chỉ ra các từ láy có trong đoạn trích.
Phần II: Tạo lập văn bản (6,5 điểm)
Em hãy viết bài văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ của bản thân.
BÀI LÀM
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TRƯỜNG THCS ........ 

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA KÌ I
NĂM HỌC 2021 – 2022
MÔN: NGỮ VĂN 6

Phần I: Đọc hiểu (3,5 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Đoạn trích trên thuộc văn bản Đồng Tháp Mười mùa nước nổi của Văn Công Hùng.
	1,0

	2
	Nội dung của đoạn trích nói về vẻ đẹp của hoa sen Đồng Tháp Mười.
	1,0

	3
	Từ láy là từ phức do hai hay nhiều tiếng có âm đầu hoặc vần (hoặc cả âm đầu và vần) giống nhau tạo thành.
	0,5

	4
	Các từ láy có trong đoạn trích: ngạo nghễ, chen chúc, chật chội, bát ngát, tíu tít, bâng khuâng, mênh mông.
	1,0


Phần II: Tạo lập văn bản (6,5 điểm)
	Nội dung
	Điểm

	- Hình thức bài văn:
+ Đảm bảo hình thức là một bài văn.
+ Diễn đạt mạch lạc, đảm bảo quy tắc chính tả.
+ Bài viết có sự sáng tạo.
- Nội dung bài văn:
+ MB: giới thiệu được kỉ niệm đáng nhớ sẽ kể.
+ TB: Kể lại kỷ niệm đáng nhớ:
· Thời gian, địa điểm
· Có những ai tham dự tạo nên kỷ niệm đó?
· Diễn biến sự việc
+ KB: Cảm xúc, suy nghĩ, bài học của em về kỷ niệm đó.
	
1,0
0,75
0,5

0,75
2,75



0,75





TRƯỜNG THCS ......... 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
MÔN: NGỮ VĂN 6
NĂM HỌC: 2021-2022
	     
      CẤP ĐỘ 
Tên
chủ đề 

	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	CỘNG

	Đồng Tháp Mười mùa nước nổi
	- Nêu được tên văn bản và tác giả.
	- Nêu được nội dung đoạn trích.
	
	
	


Số câu: 2
Số điểm: 2,0
Tỉ lệ: 20%

	
	Số câu :1
Số điểm: 1,0
Tỉ lệ: 10%
	Số câu: 1
Số điểm: 1,0
Tỉ lệ: 10%
	
	
	

	Tiếng Việt
	- Nêu được khái niệm từ láy.
	[bookmark: _GoBack]- Nhận diện được từ láy có trong đoạn trích.
	
	
	


Số câu: 2
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ: 15%

	
	Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ: 5%
	Số câu: 1
Số điểm: 1,0
Tỉ lệ: 10%
	
	
	

	Tập làm văn
	
	
	- Viết được bài văn kể lại kỉ niệm đáng nhớ của bản thân.
	Bài viết có tính sáng tạo.
	




Số câu: 1
Số điểm: 6,5
Tỉ lệ: 65%

	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 6,0
Tỉ lệ: 60%
	Số câu: +
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ: 5%
	

	
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
	
2
1,5đ
15%
	
2
2đ
20%
	
1
6,0đ
60%
	             
+
0,5đ
5%
	
6
10
100%



